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Section 2: Question 11-20 dạng Gap-fill 

Cách làm:  

● B1: Đọc lướt các chỗ trống cần điền đáp án. Khoanh tròn giới hạn từ cần điền 

● B2: Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, 

tính từ hay trạng từ) và xác định dạng từ (tên quốc gia, tên người, con số ....) 

● B3: Xác định những từ khóa trong câu chứa chỗ trống cần điền. 

● B4: Nghe và lựa chọn đáp án 

(Your home) 11 A quarter of break-ins are 

through the _____. 

 

=> Đáp án là back door 

 

It is all too easy these days for people to break 

in to our homes. Did you know that 25% of all 

burglaries are committed by burglars breaking 

and entering via the back door? 

12 The _____ of the house should also be 

protected. 

 

Audio có nói không chỉ tầng trệt cần được bảo 

vệ, khớp với trong bài là tầng trên cùng cũng 

cần. 

 

=> Đáp án là top floor 

So, if you're trying to protect your home, you 

should make the sure top floor is covered by 

that protection, not just the ground floor.  
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13 You should warn burglars your house is 

alarmed by putting a _____ in the window. 

 

Thông tin trong bài đúng với thông tin trong 

audio. 

 

=> Đáp án là sign 

Just having the alarm on the outside can put 

burglars off and we also recommend that you 

warn them about the alarm.  

 

To do this, we suggest you stick a sign in the 

front window of the house so it can be seen 

clearly. 

(The alarms) 14 The alarms show a constant 

_____. 

 

Đáp án cần điền là một thứ gì đó constant  

(xuất hiện liên tục). Trong audio nói về blue 

light, một thứ bạn có thể thấy dù nó bật hay 

tắt. 

 

=> Đáp án là blue light 

 

 

First of all, all of our alarms are highly visible. 

They're coloured red and, on the underneath, 

there is a blue light, which you can see 

whether they are switched on or not. 

15 The alarms can be set off by a _____. 

 

Các bạn có thể sẽ nhầm với cat, nhưng trong 

audio nói là a cat can often slink around 

Like most systems, our alarms are very 

sensitive so you do need to look after them. 

You may be surprised to hear that a cat can 

often slink around unnoticed under the infrared 
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unnoticed (chú ý từ khóa unnoticed: bị bỏ 

qua) 

 

=> Đáp án đúng là spider 

beams but a spider crawling across them will 

set them off. 

16 The alarms are connected to the _____. 

 

Các bạn có thể sẽ nhầm với police station vì 

có the đằng trước, nhưng đó là của most 

companies.  

 

=> Đáp án đúng là company office 

Most companies offer an option that connects 

their alarms to the police station. All our alarms 

have an automatic link to our company office 

(Installation) 17 The alarms are usually 

installed in _____. 

 

Các bạn có thể sẽ nhầm với individual 

rooms, nhưng trong audio nói rather than, 

nghĩa là người ta hay lắp đặt ở hallways hơn.  

 

=> Đáp án là hall(ways) 

OK, let me tell you about the installation of our 

alarms. Later on I'Il show you some house 

plans and diagrams of how the alarms operate 

but you don't have to worry about them being 

intrusive, as we normally put them in hallways 

rather than individual rooms. 

18 The security code should be kept _____. 

 

Oh, one small thing while I remember, is don't 

leave your security code in your house - a lot 
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Nhiều bạn sẽ nhầm với in your house hoặc in 

the kitchen hoặc in their study, nhưng trong 

audio nói là don’t leave (đừng để) 

 

=> Đáp án là with a neighbour 

of people keep it in the kitchen or their study 

but we suggest you leave it with a neighbour  

19 The alarms can be installed _____ at an 

additional cost.  

 

Nhiều bạn sẽ nhầm với at weekends, nhưng 

trong audio là I’m afraid we don’t install the 

alarms (Tôi e rằng chúng tôi không lắp báo 

trộm) 

 

=> Đáp án là in the evening(s) 

[...] I know that many of you are out all day and 

I'm afraid we don't install the alarms at 

weekends, but we do offer a service where we 

can fit the alarm system in the evenings for 

you but we do charge a little bit extra for that. 

20 Customers can pay _____ for their alarm 

system. 

 

=> Đáp án là monthly 

And please don't be put off from investing in a 

more sophisticated system to protect your 

home as we do allow you to set up a monthly 

payment if it's too much in one go 
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